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HỌC 

KÌ 

SỐ 

TUẦN 
SỐ TIẾT/TUẦN 

SỐ ĐẦU ĐIỂM TỐI THIỂU 

KTTX GK CK 

I 18 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết 2 1 1 

II 17 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết 2 1 1 

 

HỌC KỲ I 

Tuần 

TT 

tiết 

dạy 

Bài 

(Số tiết) 
Nội dung bài học 

Ghi 

chú 

1 1 Bài 1. Thông tin và dữ liệu (1) Thông tin và dữ liệu 
 

2 2 Bài 2. Xử lí thông tin (1) Xử lí thông tin 
 

3 3 

Bài 3. Thông tin trong máy tính (2) 

Thông tin trong máy tính (Tiết 1) 
 

4 4 Thông tin trong máy tính (Tiết 2) 
 

5 5 Bài 4. Mạng máy tính (2) Mạng máy tính (Tiết 1) 
 



6 6 ÔN TẬP GIỮA KÌ I ÔN TẬP GIỮA KÌ I 
 

7 7 KIỂM TRA GIỮA KÌ I KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
 

8 8 Bài 4. Mạng máy tính (tt) Mạng máy tính (Tiết 2) 
 

9 9 Bài 5. Internet (1) Internet 
 

10 10 

Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu (2) 

Mạng thông tin toàn cầu (Tiết 1) 
 

11 11 Mạng thông tin toàn cầu (Tiết 2) 
 

12 12 
Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên 

Internet (2) 

Tìm kiếm thông tin trên Internet (Tiết 1) 
 

13 13 Tìm kiếm thông tin trên Internet (Tiết 2) 
 

14 14 Bài 8. Thư điện tử (2) Thư điện tử (Tiết 1) 
 

15 15 ÔN TẬP CUỐI KÌ I ÔN TẬP CUỐI KÌ I 
 

16 16 KIỂM TRA CUỐI KÌ I KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
 

17 17 Bài 8. Thư điện tử (tt) Thư điện tử (Tiết 2) 
 



18 18 
Bài 9. An toàn thông tin trên Internet 

(1) 

An toàn thông tin trên Internet  

HỌC KỲ II 

 

19 19 

Bài 10. Sơ đồ tư duy (2) 

Sơ đồ tư duy (Tiết 1) 
  

20 20 Sơ đồ tư duy (Tiết 2) 
  

21 21 

Bài 11. Định dạng văn bản (2) 

Định dạng văn bản (Tiết 1) 
  

22 22 Định dạng văn bản (Tiết 2) 
  

23 23 
Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng 

bảng (2) 

 Trình bày thông tin ở dạng bảng (Tiết 1) 
  

24 24 Trình bày thông tin ở dạng bảng (Tiết 2) 
  

25 25 ÔN TẬP GIỮA KÌ II ÔN TẬP GIỮA KÌ II 
  

26 26 KIỂM TRA GIỮA KÌ II KIỂM TRA GIỮA KÌ II 
  

27 27 Bài 13. Tìm kiếm và thay thế (1) Tìm kiếm và thay thế 
  



28 28 
Bài 14. Thực hành tổng hợp hoàn 

thiện sổ lưu niệm (1) 
Thực hành tổng hợp hoàn thiện sổ lưu niệm 

  

STEM 

29 29 Bài 15. Thuật toán (1) Thuật toán 
  

30 30 Bài 16. Các cấu trúc điều khiển (2) Các cấu trúc điều khiển (Tiết 1) 
  

31 31 ÔN TẬP CUỐI KÌ II ÔN TẬP CUỐI KÌ II 
  

32 32 KIỂM TRA CUỐI KÌ II KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
  

33 33 Bài 16. Các cấu trúc điều khiển (tt) Các cấu trúc điều khiển (Tiết 2) 
  

34 34 

Bài 17. Chương trình máy tính (2) 

Chương trình máy tính (Tiết 1) 
  

35 35 Chương trình máy tính (Tiết 2) 
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Trần Đức Hoà 

Dương Hà, ngày    tháng    năm 2022 
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